
NIÊN VỤ 2013-2014: ĐỢT 1 
DANH SÁCH 1: DOANH NGHIỆP TÂY NINH ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT TẠI CÁC TỈNH GIÁP BIÊN THUỘC VƯƠNG 
QUỐC CPC NIÊN VỤ 2013-2014 

           

           

Số 
TT 

Tên DN 
 - Mã số thuế                 

    
 - Giấy ĐKKD 

Thời gian 

SX 
CK làm thủ tục HQ 

Diện tích 

(ha) 

Sản lượng dự 

kiến 

     - Ngày cấp (từ ngày …  Cửa khẩu qua lại 

     - Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

đến ngày…)   

M

ì 
Mía 

Nơi sản xuất 
Mì Mía 

            0 224,7   
      

-    
      19.000  

              

3900334956 
Từ 
01/01/2013  

Phước Tân         

17/12/2012 
đến 
30/4/2013 

Long Phước,  
Đường mòn 

Phước Trung 
  193   

         
16.000  

1 
Cty TNHH MTV 
22/12 Tây Ninh 
(Bourbon đầu tư) 

Sở KHĐT Tây 
Ninh 

Ấp Ninh Trung, 

xã Ninh Sơn, Thị 
xã 

        

Xã Po Pết, 
h.Svay Tiếp, 

Svay Riêng 

    

              

3900575648 từ 7/8/2012 Phước Tân         

18/6/2009 
đến 
30/4/2017 

Long Cường   31,7             3.000  2 

Cty TNHH MTV 
Thương Việt 
(BHòa đầu tư) 

Sở KHĐT Tây 
Ninh 

số 80 đường 

Trương Quyền, 

KP4, phường 1, 

thị xã TN 
        

xã Momo Rum, 

huyện Svay 

Tiệp, tỉnh Svay 

Riêng 
    

 



 

 

NIÊN VỤ 2012-2013: ĐỢT 4 
DANH SÁCH 1: DOANH NGHIỆP TÂY NINH ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT TẠI CÁC TỈNH GIÁP BIÊN THUỘC 

 VƯƠNG QUỐC CPC NIÊN VỤ 2012-2013 
         

         

Số 
TT 

Tên DN  - Mã số 
thuế 

      Diện tích 
Sản 

lượng  
dự kiến 

  

     - Giấy 
ĐKKD 

Thời gian 
SX 

CK làm thủ tục HQ (ha) (tấn) 

     - Ngày 
cấp 

(từ ngày …  Cửa khẩu qua lại 

     - Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính 

đến ngày…)   

Mía Mía 
Nơi sản xuất 

3901153783 từ 30/12/2012       

8/11/2012 đến 30/3/2017 Phước Tân     

    Long Phước 66 
        
4.620  

1 
Công ty TNHH MTV 
Hoàng Thuận AN 

Sở KHĐT 
Tây Ninh 

Tổ 8,  
ấp Thạnh Hiệp, 
Thạnh Đông, Tân 
Châu, Tây Ninh 

        

xã MoNoRum, 
h.Svay Tiệp, Svay 
Riêng 



 

NIÊN VỤ 2012-2013: ĐỢT 4 
 

DANH SÁCH 2: CƯ DÂN BIÊN GIỚI ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT TẠI CÁC TỈNH GIÁP BIÊN THUỘC VƯƠNG QUỐC 
CAMPUCHIA. 

            

Họ và Tên Số CMND 
 - Đăng ký 

thời gian SX 

Năm sinh Ngày cấp 
từ ngày … 

đến ngày… 

Diện tích (ha) sản lượng dự kiến (tấn 
stt 

  

Địa chỉ 
thường trú 

Nơi cấp  - Cửa khẩu Mía Mì Lúa Mía Mì Lúa 

Nơi sản xuất 

          0 140 0           -   
        

4.600  
       -     

Phạm Văn 
Thảo 

Tân Minh, Tân 
Bình, Tân Biên 

290748364 CK Tân Nam, 
Tân Phú 

  40                 
600  

  ấp To Bông Vốt, Crabao, 
huyện Kum Chay Mia, 
tỉnh Prey Veng 

    6/11/2006                 

 
 
 
1 
  
  

    CA TN                 

Hoát Văn Sóc Ấp Bến Cầu, 
xã Biên Giới, 
huyện Châu 
Thành, TN 

290849685 Đường bộ Vàm 
Trảng Trâu 

  100              
4.000  

  ấp To Bông Vốt, Crabao, 
huyện Kum Chay Mia, 
tỉnh Prey Veng 

    4/11/2002                 

 
 
2 
  
  

    CA TN                 

 

 


